
DANH SÁCH TẬP HUẤN CÔNG TÁC ĐOÀN NĂM HỌC 2020-2021
	STT
	Lớp
	Họ và tên
	Số điện thoại
	Ghi chú

	1
	12A1
	Nguyễn Thị Ngọc Thảo
	0375619858
	Đội trưởng 

	2
	12A2
	Trương Thị Thảo Chi
	0967128356
	

	3
	12A3
	Nguyễn Mai Phương 
	0988905740
	

	4
	12A4
	Lưu Thu Hương 
	0969132877
	

	5
	12A5
	Dương Thị Thuý 
	0326279810
	

	6
	12A6
	Vũ Thị Thanh Giang
	0868805794
	

	7
	12D1
	Nguyễn Thị Hải Yến  
	0974144607
	

	8
	12D2
	Đồng Anh Tuấn 
	
	

	9
	12D3
	Nguyễn Văn Nam 
	0869565505
	

	10
	12D4
	Trịnh Thị Linh
	0356731706
	

	11
	12D5
	Nguyễn Khánh Linh 
	0332541934
	

	12
	12D6
	Nguyễn Thị Ngọc Mai
	0382482703
	

	13
	11A1
	Nguyễn Thị Khánh Ngân 
	0962833094
	Đội phó 

	14
	11A2
	Đàm Nguyễn Linh Anh  
	0352868498
	

	15
	11A3
	Nguyễn Thị Thanh Hiền 
	0584716935
	

	16
	11A4
	Nguyễn Thị Huyền Trang 
	0327431347
	

	17
	11D1
	Phùng Đình Hiếu  
	
	

	18
	11D2
	Hoàng Thị Hồng  
	[bookmark: _GoBack]0329829552
	

	19
	11D3
	Khổng Thị Mỹ Linh
	0358806111
	

	20
	11D4
	Nguyễn Thị Diễm Quỳnh
	0869258274
	

	21
	11D5
	Phạm Thúy Quỳnh 
	
	

	22
	11D6
	Nguyễn Nam Tiến 
	0358297358
	

	23
	11D7
	Trần Thị Quỳnh Anh 
	0976733145
	

	24
	11D8
	Trần Thị Trang 
	0344954393
	

	25
	10A1
	Nguyễn Thị Thu Hương
	0974670120
	

	26
	10A2
	Nguyễn Minh Nguyệt
	0816581092
	

	27
	10A3
	Ngô Thảo Ly 
	0345684825
	

	28
	10A4
	Lê Ngọc Ánh
	0352295948
	

	29
	10D1
	Hoàng Linh Anh  
	0969157260
	

	30
	10D2
	Trần Văn Khánh 
	0348303760
	

	31
	10D3
	Đỗ Dương Tú Anh 
	0337786065
	

	32
	10D4
	Nguyễn Quốc Toản 
	
	

	33
	10D5
	Nguyễn Thị Hồng Sinh 
	0972581242
	

	34
	10D6
	Nguyễn Anh Tuấn
	0865660113
	

	35
	10D7
	Nguyễn Diệu Hương 
	0865579365
	

	36
	10D8
	Nguyễn Thị Mai
	
	


Danh sách này gồm 36 đồng chí

